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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG 

     TỈNH LA 

Bản án số: 31/2021/DS-ST 

Ngày: 14-7-2021 

“T/c hợp đồng vay tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông N    n       n . 

Các Hội thẩm nhân dân:             B  T  n T   N     n   

                                                    B  N    n T   H  n. 

- Thư ký phiên tòa: Bà    T   Lệ – T ư ký Tò  án n ân dân t   xã   ến 

Tườn , tỉn  LA. 

Ngày 14/7/2021, tạ  t ụ sở Tòa án nhân dân t   xã   ến Tườn , tỉn  LA 

xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ án dân sự t ụ lý số: 50/2021/TLST-DS ngày 17 

t án  5 năm 2021 v  v ệ  “t  n    ấp  ợp đồn  v   t   sản”; Theo Q  ết đ n  

đư  vụ án    xét xử sơ t ẩm số: 51/2021/QĐST-DS ngày 08/6/2021,   ữ   á  

đươn  sự: 

- Nguyên đơn: B  H  n  T   Mỹ L, s n  năm 1975; 

Đ     ỉ: Số 1 2, ấp B       , xã T ạn  Hưn , t   xã KT, tỉn  LA.  

- Bị đơn: Ông N    n Thành D, s n  năm 1980;  

Đ     ỉ:  p B   Môn, xã T ạn  Hưn , t   xã KT, tỉn  LA. 

( à  inh c  đ n  in   t      ng m t; Ông   t   ng m t  h ng c     d ) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn k ở  k ện v  bản tự k    ngày 23/4/2021 n   ên đơn b  

H  n  T   Mỹ L trình bày: Vào ngày 15/01/2020, ôn  N    n Thành D    vay 

 ủ  b  số t  n l  47.500 000đ,     bên t    t   n m ện  k   n   b    n t   ôn  

  t    n     vụ t ả     b  t  n b  số t  n t ên. Đến n  , b  đã  ê      ôn    t 

t ả t  n n     l n n ưn  ôn    t v n k ôn  t ự    ện. N   b  Linh k ở  k ện 

 ê      ôn    t t ả t  n b  số t  n  ố  là 47.500 000đ, t  n lã  tín  đến n   l  

2 200 000đ, tổn    n   ố  v  lã  l  49 700 000đ  

Tạ  p  ên tò , b  L n     đơn x n xét xử v n  m t n ưn  v n   ữ n   ên 

 ê      k ở  k ện n ư nê  t ên   

B  đơn ông N    n T  n    t k ôn     ý k ến t  n  b   t  n   ồ sơ v  

v n  m t tạ  p  ên tò  nên k ôn     lờ  k   . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau  hi nghiên c u các tài  iệu c  tr ng hồ s   ụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa  à căn c   à   ết quả tranh  uận tại phiên tòa, Hội đồng   t    nhận 

định: 

[1]    tố tụn : 

[1.1] B  L nh k ở  k ện  ê      ôn    t    n     vụ t ả số t  n v   nên 

đượ  xá  đ n  q  n  ệ p áp l  t dân sự là “t  n    ấp  ợp đồn  v   t   sản” 

t e  q   đ n  tạ  k  ản 3 Đ    35 B  l  t tố tụn  dân sự v  Đ    463 B  l  t 

dân sự  

[1.2] B  đơn ôn  N    n Thành D, s n  năm 1980; Đ     ỉ:  p B   

Môn, xã T ạn  Hưn , t   xã KT, tỉn  LA nên Tò  án n ân dân t   xã   ến 

Tườn , tỉn  LA t ụ lý vụ án l  đún  q   đ n  v  t ẩm q   n t e  q   đ n  tạ  

   ản 3 Đ    26, Đ    35; Đ    39 B  l  t tố tụn  dân sự   

[1.3] B  đơn ôn  N    n Thành D k ôn     lờ  k    t  n   ồ sơ v  v n  

m t k ôn     lý d  n ưn  đã đượ  Tò  án đã tốn  đạt  á  văn bản t e  t ủ tụ  

tố tụn  đún  q   đ n   ủ  p áp l  t, b  H  n  T   Mỹ L c  đơn x n xét xử 

v n  m t nên Tò  án đư  vụ án    xét xử v n  m t ôn    t v  b  L n  l  đún  

theo Đ    227, Đ    22  v  Đ    23  B  l  t tố tụn  dân sự  

[1.4] S   k   t ụ lý vụ án, Tò  án đã t ự    ện  á  t ủ tụ  mở p  ên   p 

k ểm t   v ệ       n p, t ếp   n,  ôn  k       n    ,  ò    ả   Đươn  sự t ốn  

n ất  á     n      ủ  vụ án đã đượ       n p đ   đủ v  đượ   ôn  k    đún  

t ủ tụ   B  đơn v n  m t k ôn     lý d  nên k ôn  t  n   n   ò    ả  đượ , vụ 

án đượ  đư     xét xử l  đún  q   đ n   ủ  p áp l  t. 

[2]    n   d n :  

[2.1] Xét  ê      k ở  k ện v     n    n  n   ên đơn   n   ấp theo 

“biên n  n” v   t  n n    15/01/2020 t ể  iện ôn    t    t    t   n vớ  b  

Linh vay số t  n 47.500 000đ, k ôn  t ể   ện t ờ     n t ả n ưn  t  n  b ên 

n  n    đ   đủ   ữ ký  ủ  ôn    t. 

[2.2] Xét t ấ , ôn    t k ôn     lờ  k    t  n   ồ sơ n ưn  đã đượ  

Tò  án đã tốn  đạt  á  văn bản tố tụn  t e  đún  q   đ n   ủ  p áp l  t, t ể 

hiên ôn    t đã b ết đượ  n   d n   ê      k ở  k ện  ủ  b  L nh n ưn     

t n  v n  m t nên xá  đ n  ôn    t đã t  b  q   n    n  m n   ủ  m n  tạ  

Tòa án. B  Linh      n p bản   ín  “b ên n  n” n    15/01/2020 t ể   ện ôn  

  t     v    ủ  b  L n  số t  n 47.500 000đ nên đượ  xá  đ n  l     n      ủ  

vụ án t e  q   đ n  tạ  Đ    93  ủ  B  l  t tố tụn  dân sự   

[2.3]          kết  ợp đồn  v   t   sản   ữ  b  L n  v  ôn    t là 

n ữn  n ườ     đ   đủ năn  lự    n  v  dân sự,      kết  ợp đồn  t ên  ơ sở tự 

n   ện  ủ      bên, đượ  q   đ n  tạ   á  Đ    117 v  Đ    463  ủ  B  l  t 

dân sự  

[2.4]   ệ  ôn    t v   t  n vớ  mụ  đí   đáp  n  n       t  ết  ế   ủ  

    đ n  v  n   v  p ạm n     vụ t  n  t án, l m ản   ưởn  đến q   n v  lợ  

í    ợp p áp  ủ  b  L n .    đ ,   n b    ôn    t p ả     n     vụ t ả nợ t e  
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 ê      k ở  k ện  ủ  b  L n  l  đún  t e  q   đ n  tạ  Đ    466  ủ  B  l  t 

dân sự  

[2.5]    lã  s ất: Tạ  “b ên n  n” n    15/01/2020  á  bên k ôn  t ể 

  ện t ờ   ạn t ả nên bên     v   l  b  L n     q   n đò  lạ  t   sản bất    lú  

n   v  b  L n  đã n     l n  ê      ôn    t t  n  t án n ưn      đến n   ôn  

  t k ôn  t  n  t án     đ , b  L n  đượ   ê      tín  lã  k ôn  k   ạn đến 

n    xét xử n ư đã nêu là p ù  ợp vớ  q   đ n   ủ  p áp l  t nên đượ    ấp 

n  n.  

[ 2.6] T  n ữn     n     v  p ân tí   nê  t ên; Xét t ấ ,  ê      k ở  

k ện  ủ  b  L n  đố  vớ  ôn    t v  t  n    ấp  ợp đồn  v   t   sản l      ăn 

     ấp n  n v    n b    ôn    t    n     vụ t ả cho bà Linh số t  n  ố  l  

47 500 000đ , t  n lãi là 2 200 000đ, tồn    n   ố  v  lã  l  49 7000 000đ, p ù 

 ơp t e  q   đ n  tạ  Đ    357 v  Đ    469  ủ  B  l  t dân sự. 

[2.7]    án p í: B    ôn    t p ả       t  n án p í dân sự sơ t ẩm s n  

vào côn  q ỹ n   nướ  t e  q   đ n  tạ  k  ản 2 Đ    26  ủ  N    q  ết số 

326/2016/UBT QH14 n    30 t án  12 năm 2016  ủ  Ủ  b n t ườn  vụ Q ố  

    q   đ n  v  m   t  , m  n,   ảm, t  , n p, q ản lý v  sử dụn  án p í v  lệ 

phí Tòa án.  

Vì các  ẽ trên,                         

                                          QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn    v    á  Đ    26, 35, 39, 147, 227, 228,  23  B  l  t tố tụn  dân 

sự B  l  t tố tụn  dân sự;  

 ăn    Đ    26  ủ  N    q  ết số 326/2016/UBT QH14 n    30 t án  

12 năm 2016  ủ  Ủ  b n t ườn  vụ q ố      q   đ n  v  m   t  , m  n,   ảm, 

t  , n p, q ản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í Tò  án; 

Áp dụn   á  Đ    463, Đ    466, 468, 469, 357  ủ  B  l  t dân sự;  

Tuyên xử: 

1    ấp n  n  ê      k ở  k ện  ủ  b  H  n  T   Mỹ L đố  vớ  ông 

Ng   n Thành D v  v ệ  “t  n    ấp  ợp đồn  v   t   sản”  

B    ôn  N    n Thành D t ả     b  H  n  T   Mỹ L số t  n  ố  l  

47.500.000đ (bốn mươ  bả  t  ệ  năm t ăm n   n đồn ), t  n lã  l  

2.200 000đ(    t  ệ  hai t ăm nghìn đồn ); Tổn    n   ố  v  lã  l  49 700 000đ 

(bốn mươ    ín t  ệ  bả  t ăm n   n đồn ). 

2.    n     vụ    m t     n  án:  ể t  n       đơn  ê      t     n  án 

t   bên p ả  t     n  án  òn p ả  t ả lã  đố  vớ  số t  n    m t ả, lã  s ất t e  q   

đ n  tạ  k  ản 2 Đ    46   ủ  B  l  t dân sự  

3.    án p í: B    ôn  N    n Thành D p ả       2.485 000đ (    t  ệ  

bốn t ăm tám mươ  lăm n   n đồn ) t  n án p í dân sự sơ t ẩm s n  v    ôn  

q ỹ n   nướ . H  n t ả     b  H  n  T   Mỹ L số t  n tạm  n  án p í dân sự sơ 

t ẩm 1.242.500đ (m t t  ệ      t ăm b n mươ      n   n năm t ăm n   n đồn ) 
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t e  b ên l   t   số 0009656 ngày 29/4/2021   ủ       ụ  t     n  án dân sự t   

xã   ến Tườn , tỉn  LA 

4. Án xử  ôn  k    sơ t ẩm  á  đươn  sự đượ  q   n k án   á  bản án 

t  n   ạn 15 n    kể t  n    n  n đượ  bản án      bản án đượ  tốn  đạt  ợp 

lệ  

T ườn   ợp bản án, q  ết đ n  đượ  t     n  t e  q   đ n  tạ  Đ    2 

L  t T     n  án dân sự t   n ườ  đượ  t     n  án dân sự, n ườ  p ả  t     n  

án dân sự    q   n t    t   n t     n  án, q   n  ê      t     n  án, tự n   ện 

t     n  án      b   ưỡn    ế t     n  án t e  q   đ n  tạ   á  Đ    6, 7 v  9 

L  t T     n  án dân sự; T ờ    ệ  t     n  án đượ  t ự    ện t e  q   đ n  tạ  

Đ    30 L  t T     n  án dân sự /  

Nơi nhận:                  
- Đươn  sự;                        

-   SN  t   xã   ến Tườn ;  

-      ụ  TH  S t   xã   ến Tườn ; 

- T N  tỉn  LA; 

- Lư  án văn; 

- Lư   ồ sơ  

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

          Nguyễn Vũ Khanh 
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